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Giới hạn tiếp xúc yếu tố có hại tại nơi làm 
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Tổng hợp các giá trị giới hạn tiếp xúc và quy chuẩn Bộ Y tế về bụi, tiếng ồn, vi khí hậu, rung và hóa 
chất tại nơi làm việc. Các ngưỡng áp dụng tùy yếu tố, thời gian tiếp xúc và loại lao động.
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ĐIỂM NỔI BẬT

YẾU TỐ HÓA HỌC ĐƯỢC QUY ĐỊNH

50
yếu tố
QCVN 03:2019/BYT

YẾU TỐ BỤI ĐƯỢC QUY ĐỊNH

5
yếu tố
QCVN 02:2019/BYT

DỮ LIỆU

QCVN 02:2019/BYT — Bụi
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Bụi   ·   Ngày hiệu lực: 2019-09-22

QCVN 24:2016/BYT — Tiếng ồn
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Tiếng ồn   ·   Ngày hiệu lực: 2016-12-01

QCVN 26:2016/BYT — Vi khí hậu
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Vi khí hậu   ·   Ngày hiệu lực: 2016-12-01

QCVN 27:2016/BYT — Rung
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Rung   ·   Ngày hiệu lực: 2016-12-01

QCVN 03:2019/BYT — Yếu tố hóa học
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Hóa chất   ·   Ngày hiệu lực: 2019-12-09

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ LĐ-TB&XH / BHXH Việt Nam
Bộ Y tế — Bộ Y tế — Cục Quản lý Dược & Cục An toàn thực phẩm
https://moh.gov.vn
Bộ Y tế, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 02/2019/TT-BYT ban hành QCVN 02:2019/BYT về bụi
https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137233&dvid=325
Bộ Y tế, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 10/2019/TT-BYT ban hành QCVN 03:2019/BYT về 50 yếu tố 
hóa học
https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-print.aspx?ItemID=137239
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư 24/2016/TT-BYT về tiếng ồn tại nơi làm việc
https://chinhphu.vn/default.aspx?docid=186574&pageid=27160
Bộ Y tế, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 26/2016/TT-BYT ban hành QCVN 26:2016/BYT về vi khí hậu
https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157086
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 27/2016/TT-BYT ban hành QCVN 27:2016/BYT về rung
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-print.aspx?ItemID=157087
Công báo điện tử Chính phủ — Danh mục văn bản Bộ Y tế: Thông tư 24, 26 và 27/2016/TT-BYT
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban-dang-cong-bao/bo-y-te-c25/trang-14.htmdata.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 2
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Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam — Tra cứu QCVN 24:2016/BYT — tình trạng còn hiệu lực
https://tieuchuanxaydung.vsqi.gov.vn/quychuan/view?sohieu=QCVN+24%3A2016%2FBYT
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam — Tra cứu QCVN 27:2016/BYT — tình trạng còn hiệu lực
https://tieuchuanxaydung.vsqi.gov.vn/quychuan/view?sohieu=QCVN+27%3A2016%2FBYT
Công báo điện tử Chính phủ — Thông tư số 27/2016/TT-BYT về rung
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-27-2016-tt-byt-20697.htm
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 09/2025/TT-BYT ban hành quy chuẩn giới hạn tiếp xúc đối với 70 yếu tố 
hóa học tại nơi làm việc
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=213564&pageid=27160
Cổng thông tin điện tử Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia — Giới hạn bụi tại nơi làm việc được yêu cầu trong 
QCVN 02:2019/BYT như thế nào?
https://tcvn.gov.vn/gioi-han-bui-tai-noi-lam-viec-duoc-yeu-cau-trong-qcvn-022019-byt-nhu-the-nao/25/03/2022/
Công báo điện tử Chính phủ — Thông tư số 24/2016/TT-BYT về tiếng ồn
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-24-2016-tt-byt-20694.htm
Công báo điện tử Chính phủ — Thông tư số 26/2016/TT-BYT về vi khí hậu
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-26-2016-tt-byt-20696.htm
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Tệp đính kèm Thông tư 09/2025/TT-BYT
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2025/5/09-byt.pdf
Thư Viện Pháp Luật — QCVN 02:2019/BYT về bụi
https://files.thuvienphapluat.vn/uploads/DOC2HTM/TC_917835.htm
Thư Viện Pháp Luật — QCVN 24:2016/BYT về tiếng ồn
https://files.thuvienphapluat.vn/uploads/DOC2HTM/TC_915791.htm
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — QCVN 26:2016/BYT về vi khí hậu
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2016/10/26-byt.signed.pdf
Thư Viện Pháp Luật — QCVN 27:2016/BYT về rung
https://files.thuvienphapluat.vn/uploads/DOC2HTM/TC_915793.htm
Thư Viện Pháp Luật — Thông tư 09/2025/TT-BYT và QCVN 01:2025/BYT
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Circular-09-2025-TT-BYT-Technical-Regulation-Permissible-Exposure-Limit-Value-
of-70-Chemicals-at-the-Workplace-658051.aspx
Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia — QCVN 02:2019/BYT — Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi 
làm việc
https://vbpl.vn/boyte/Pages/vanban.aspx?Page=4&year=2019
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 24/2016/TT-BYT — Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157084
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 26/2016/TT-BYT — Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu
https://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-lichsu.aspx?ItemID=157086
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 27/2016/TT-BYT — Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=157087
Bộ Y tế; Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia — Thông tư 10/2019/TT-BYT và QCVN 03:2019/BYT — Giới hạn 
tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học
https://tieuchuanxaydung.vsqi.gov.vn/quychuan/view?sohieu=QCVN+03%3A2019%2FBYT
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